
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc  

Số:           /TB-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng   năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Tổng hợp và điều chỉnh thông tin các cơ sở và nhân viên y tế  đủ 

điều kiện tiêu chuẩn xác định tình trạng nghiện ma túy 

đến tháng 8/2023 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, quy định cơ sở  y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 

và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Thông tư số 

18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế qui định tiêu chuẩn 

chẩn đoán và qui trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.   

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo điều chỉnh và tổng hợp thông 

tin như sau: 

-  89 (tám mươi chín) cơ sở y tế, công bố đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy; 

- 148 (một trăm bốn mươi tám) nhân viên y tế đủ tiêu chuẩn, chẩn đoán 

chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy. 

- Thông tin chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

Thông tin cơ sở công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, 

thông tin nhân viên y tế đủ tiêu chuẩn, chẩn đoán chuyên môn để xác định tình 

trạng nghiện ma túy, được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Các PGĐ; 

- UBND tỉnh BRVT; 

- BCĐ 138  tỉnh BRVT; 

- Công An tỉnh BRVT 

- Tòa Án ND tỉnh BRVT; 

- Tòa Án ND các huyện, thị thành; 

- SLĐTBXH; 

- Sở Tài Chính; 

- UBND các huyện, thị thành; 

- TTYT các huyện, thị thành; 

- PYT các huyện, thị thành 

- Lưu: VT, NV.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    Phạm Minh An 



Stt NV Stt CS TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐT CƠ SỞ HỌ TÊN Y/BÁC SỸCHỨC DANHĐT CÁ NHÂN GHI CHÚ

1 Nguyễn Duy Phong Bác sỹ 0989868038

2 Trần Nam Tiến Bác sỹ 0983379392

3 Phan Thị Trúc Bác sỹ 0968096334

4 Nguyễn Xuân Long Bác sỹ 0522985011

5 Trần Nhật Khánh Bác sỹ 0969766832

6 Mai Văn Long Bác sỹ 0977265090

7 Trần Đình Minh Bác sỹ 0334325079

8 Nguyễn Diệu Quỳnh Bác sỹ 0978902024

9 Phùng Thị Ý Như Bác sỹ 0369868095

10 Bùi Thị Thảo Y sỹ 0963244466

11 Nguyễn Thị Bích Ngọc Y sỹ 0985004002

12 2 Trạm Y tế Phường 1 19 Lê Lợi, P.1 02543.858387 Phan Thị Xuân Y sỹ 0933635705

13 3 Trạm Y tế Phường 2 01 Phan Bội Châu, P.2 02543.521058 Nguyễn Hữu Dương Y sỹ  0985687242

14 Trần Văn Đạt Y sỹ 0968765635

15 Trần Thị Ngọc Thu Y sỹ 0938466970

16 Trần Thị Hạnh Y sỹ 0987171788

17 Cao Văn Lâm Y sỹ 0964068067

18 Trần Ngọc Mỹ Trân Y sỹ 0903868503

19 Trần Thị Mơ Y sỹ 0979792356

20 Ngô Thành Luân Y sỹ 0989510090

21 Phạm Thị Ngọc Hạnh Bác sỹ 0933316978

22 Nguyễn Thị Huệ Y sỹ 0973094861

23 Lê Quang Duy Y sỹ 0913030690

24 Nguyễn Văn Tiếp Y sỹ 0961710119

25 Trương Văn Bằng Y sỹ 0989380382

26 Đoàn Thị Bích Phương Y sỹ 0778788192

27 Nguyễn Thị Tú Anh Y sỹ 0374660313

28 Đỗ Thị Nga Y sỹ 0966600891

DANH SÁCH CƠ SỞ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ,  ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY ĐiỀU CHỈNH ĐẾN 8/2023

(Kèm theo thông báo điều chỉnh số: 171/TB-SYT ngày 25/8/2023 của Sở Y tế tỉnh BRVT)

PHỤ LỤC

I. Thành phố Vũng Tàu

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

Các y, bác sỹ 

đang làm việc tại 

Trung tâm Y

tế tp Vũng Tàu, 

tăng cường xác 

định tình trạng 

nghiện ma túy cho 

các trạm Y tế 

phường/xã, theo 

văn bản phân công 

cụ thể của GĐ

4

1
Trung tâm Y tế thành phố     

Vũng Tàu
278 Lê Lợi, P 7, TP Vũng Tàu 02543.577404

Trạm Y tế Phường 3 131 Trương Công Định, P.3 02543.852176

5 Trạm Y tế Phường 4 23 Ký Con, P.4 02543.540286

6 Trạm Y tế Phường 5 151 Trần Phú, P.5 02543.832221

7 Trạm Y tế Phường 7 180 Nguyễn An Ninh, P.7 02543.576937

8 Trạm Y tế Phường 8 135 Chu Mạnh Trinh, P.8 02543.854837

9 Trạm Y tế Phường 9 82 Ông Ích Khiêm, P.9 02543.595200



29 10 Trạm Y tế Phường 10 935/1 Bình Giã, P.10 02543.614433 Nguyễn Tiến Thanh Y sỹ 0975936499

30 11 Trạm Y tế Phường 11 4 Đô Lương, P.11 02543.848330 Nguyễn Thị Pha Y sỹ 0972449637

31 Nguyễn Thị Hồng Thắm Y sỹ 0947750475

32 Nguyễn Minh Phương Y sỹ 0977671680

33 Vũ Thanh Thảo Y sỹ 0988491255

34 Đàm Huy An Bác sỹ 0937343731

35 Trần Thị Quy Y sỹ 0918537128

36 Trần Thị Thu Nga Y sỹ 0909240769

37 Nguyễn Thị Vân Y sỹ 0909896240

38 Nguyễn Thị Ngọc Hân Y sỹ 0364119494

39 15 Trạm Y tế phường Thắng Tam89 Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam 02543.854770 Nguyễn Quốc Tuấn Y sỹ 0944915915

40 Mai Thị Hạnh Y sỹ 0387383972

41 Nguyễn Thị Huyền Y sỹ 0947068039

42 Lê Thị Thủy Y sỹ 0937030578

43 Trần Văn Tỉnh Y sỹ 0917972553

44 Nguyễn Tiến Khoa Y sỹ 0933183938

45 Trần Kim Tiến Đạt Bác sỹ 0376977237

1 1 Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa 57 Nguyễn Thanh Đằng, p. Phước Hiệp 02543732515 Âu Đắc Thắng Bác sỹ 0907828317

2 2 Trạm Y tế xã Long Phước Tổ 1 ấp Nam, xã Long Phước 0254.3826670 Nguyễn Nhật Tam Bác sỹ 0983827752

3 3 Trạm Y tế P. Long Toàn 69 Trương Hán Siêu, P. Long Toàn 02543.826045 Hồ Mai Hải Yến Y sỹ 0369511006

4 Lê Thị Thu Hoài Y sỹ 0979727226

5 Giáp Thị Vân Y sỹ 0909857769

6 5 Trạm y tế P. Phước Nguyên 4 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Nguyên 02543.733353 Phạm Thị Nguyệt Y sỹ 0949566470

7 6 Trạm y tế P. P. Kim Dinh Phan Văn Trị, P. Kim Dinh 02543.740581 Trần Thị Tuyết Lan Y sỹ 0353957611

8 7 Trạm y tế P. Long Hương 94 CMT8, P. Long Hương 02543.826668 Nguyễn Thị Yến Y sỹ 0908133649

9 8 Trạm y tế xã Tân Hưng ấp Phước Tân, Lê Trọng Tấn, xã Tân Hưng02543.731814 Lê Thị Hải Yến Y sỹ 0984641758

10 9 Trạm y tế P. Phước Hiệp Tú Mỡ, P. Phước Hiệp 02543.824416 Nguyễn Văn Diệp Y sỹ 0918393814

11 10 Trạm y tế P. Phước Trung Hẻm 498 CMT8, P. Phước Trung 02543.716880 Nguyễn Thị Thanh Y sỹ 0983497372

12 11 Trạm y tế xã Hòa Long ấp bắc 1, xã Hòa Long 02543.826667 Trần Thị Mai Y sỹ 0937844307

1 Lê Thị Kim Chi Bác sỹ 909,118,281

2

Nguyễn Thị Thảo 

Ngân Bác sỹ 939,356,103

3 Lê Thị Tự Nhiên Bác sỹ 974,244,400

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

II. Thành phố Bà Rịa

III. Huyện Đất Đỏ

18 Trạm Y tế xã Long Sơn

0254.3.691.411

4 Trạm y tế P. Long Tâm 90 Hoàng Hoa Thám, P. Long Tâm 02543.737955

Thôn 1, xã Long Sơn 02543.844042

12 Trạm Y tế Phường 12 58A Phước Thắng, P.12 02543.622718

02543.834536

17 Trần Bình Trọng, P. Nguyễn An Ninh

484/2 đường 30/4, P. Rạch Dừa 02543.613738

13 Trạm Y tế phường Thắng Nhất3 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất 02543.832534

14 Trạm Y tế phường Thắng Nhì47 Nguyễn An Ninh, P. Thắng Nhì

16 Trạm Y tế phường Rạch Dừa

17 02543.583522

1

Trung tâm Y tế huyện Đất 

Đỏ
Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, Đất Đỏ

Trạm Y tế P. Nguyễn An Ninh



4 2 Trạm Y tế thị trấn Đất Đỏ

Khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ,

huyện Đất Đỏ 0254.3.866.432 Lê Thị Thanh Huyền Bác sỹ 919,197,577

5 3 Trạm Y tế  Long Tân

Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất

Đỏ 0254.3.866.431 Nguyễn Xuân Dũng Bác sỹ 798,630,000

6 5 Trạm Y tế Phước Long Thọ

Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ,

huyện Đất Đỏ 0254.3.866.379

Huỳnh Nguyễn Anh 

Luân Bác sỹ 393,592,003

7 6

Trạm Y tế thị trấn Phước 

Hải

Khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải,

huyện Đất Đỏ 0254.3.678.923 Lưu Văn Chiến Bác sỹ 976,673,863

8 7 Trạm Y tế Láng Dài

Ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất

Đỏ 0254.3.865.037 Trần Thanh Tâm Y sỹ 396,821,527

9 8 Trạm Y tế Lộc An Ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ 0254.3.886.773

Nguyễn Thị Thùy 

Dung Y sỹ 906,823,940

10 9 Trạm Y tế Phước Hội

Ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất

Đỏ 0254.3.886.772 Lê Thị Bòng Y sỹ 958,076,425

11 10 Trạm Y tế Long Mỹ

Ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất

Đỏ 0254.3.681.537 Sầm Thị Thủy Y sỹ 394,761,424

1 Nguyễn Thế Bảo Bác sỹ 909330679

2 Nguyễn Văn Định Bác sỹ 913703239

3 Trần Việt Cường Bác sỹ 971175157

4 Nguyễn Trung Hiếu Bác sỹ 344135629

5 Trần Đình Bảo Bác sỹ 348592752

6 Lê Thị Yến Bác sỹ 972061708

7 Nguyễn Xuân An Bác sỹ 988785180

8 Trần Thiên Phúc Bác sỹ 983700127

9 Lý Quốc Dũng Bác sỹ 909803909

10 Đặng Lê Thanh Trúc Bác sỹ 981450898

11 2

Phòng khám ĐKKV Long 

Hải

KP Hải Lộc, TT Long Hải, huyện

Long Điền, tỉnh BR-VT
2,543,868,448

Nguyễn Trịnh Khôi Bác sỹ 344135629

12 3 Trạm Y tế Phước Tỉnh

Ấp Phước Thái, xã Phước tỉnh, huyện

Long Điền, tỉnh BR-VT 2,543,842,254 Lê Thị Thùy Y sỹ 359914789

13 4 Trạm Y tế Long Hải

KP Hải Lộc, TT Long Hải, huyện

Long Điền, tỉnh BR-VT
2,543,868,448

Võ Thị Thái Bình Y sỹ 937834833

14 5 Trạm Y tế Phước Hưng

Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện

Long Điền, tỉnh BR-VT
2,543,842,254

Trần Thị Thiện Y sỹ 392676473

15 6 Trạm Y tế Tam Phước 

Ấp Phước Hưng, xã Tam Phước,

huyện Long Điền, tỉnh BR-VT
2,543,671,617

Hồ Thị Dung Y sỹ 346624673

16 7 Trạm Y tế  An Nhứt

Ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long

Điền, tỉnh BR-VT
2,543,869,470

Trịnh Thị Hiền Y sỹ 988241533

IV. Huyện Long Điền

 Y sĩ đã làm CT 

xác XĐTTNMT 

trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu, vào các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu, vào các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

2,543,869,430
Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, huyện 

Long Điền, tỉnh BR-VT.

Trung tâm Y tế huyện           

Long Điền
1



17 8 Trạm Y tế  An Ngãi

Ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện

Long Điền, tỉnh BR-VT
2,543,669,622 Dương Thị Thanh 

Trúc Y sỹ 977178044

2

Võ Tân

Bác sỹ 907842886

3

Trần Ngọc Trường

Bác sỹ 985221881

4

Nguyễn Đức Hương

Bác sỹ 919085552

5
2

Trạm Y tế xã Kim Long thôn Lạc Long, xã Kim Long 02543.885458

Ngô Hải Vân

Bác sỹ 913110860

6
Lê Quang Phước

Bác sỹ 389519597

7
Lê Thị Hoài Thư

Y sỹ 981789639

8
4

Trạm Y tế xã Láng Lớn

Thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn,

huyện Châu Đức 02543.881895

Phạm Văn Thiệu

Y sỹ 969168176

9
5

Trạm Y tế xã Suối Nghệ thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ 02543.881929

Nguyễn Tiến Phúc

Y sỹ 909803303

10
6

Trạm Y tế xã Bình Trung thôn 6, xã Bình Trung 02543.968033

Lê Quốc Bảo

Y sỹ 915406720

11
7

Trạm Y tế xã Nghĩa Thành Thôn Quảng Thành, xã Nghĩa Thành 02543.881975

Nguyễn Minh Nhật

Y sỹ 989360363

12
8

Trạm Y tế xã Cù Bị Thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, Châu Đức 02543.970308

Nguyễn Thanh Quý

Y sỹ 386528381

13 Nguyễn Văn Minh Y sỹ 973591792

14 Lê Đức Thuận Y sỹ 938581510

15 10 Trạm Y tế xã Đá Bạc

Thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc, huyện

Châu Đức 988955388
Nguyễn Cao Thức

Y sỹ 901618048

16 11 Trạm Y tế xã Quảng Thành

ấp Công Thành, xã Quảng Thành,

huyện Châu Đức 396087287
Tạ Thị Thu Hương

Y sỹ 373427272

17 12 Trạm Y tế TTr Ngãi Giao

Khu phố 2, thị trấn Ngãi Giao, huyện

Châu Đức 909350243
Nguyễn Thị Duy Hà

Y sỹ 909350243

18 13 Trạm Y tế xã Bình Giã

Ấp Gia Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu

Đức 384217493
Phan Văn Sang

Y sỹ 384217493

19 14 Trạm Y tế xã Bình Ba

Tổ 6, ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện

Châu Đức 384942701
Quách Thị Bản

Y sỹ 383060460

Trần Ngọc Lễ Bác sỹ 9182913261

V. Huyện Châu Đức

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu, vào các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

9

1

3

02543.881865
Trung tâm Y tế huyện         

Châu Đức

335 Lê Hồng Phong, Thị trấn Ngãi 

Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Trạm Y tế xã Suối Rao
Tổ 3, thôn 4, xã Suối Rao, huyện Châu 

Đức
02543.983090

Thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện 

Châu Đức
02543.985801

Các bác sỹ 

đang làm việc tại 

Trung tâm Y

tế huyện Châu Đức, 

tăng cường xác 

định tình trạng 

nghiện ma túy cho 

các trạm Y tế 

phường/xã, theo 

văn bản phân công 

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu lực, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

Trạm Y tế xã Bàu Chinh



20 15 Trạm Y tế xã Sơn Bình 

Thôn Tân Lập, xã Sơn Bình, huyện

Châu Đức 987107168
Cao Thị Hằng Nhi

Y sỹ 376907978

21 16 Trạm Y tế xã Xuân Sơn

Thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn,

huyện Châu Đức 983548948

Linh Thị Liệu

Y sỹ 372595728

22 17 Trạm Y tế xã Xà Bang

ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu

Đức 02543.987012

Lại Thị Loan

Y sỹ 974645545

1
Trần Kim Minh Bác sĩ 0907 008 005

2 Võ Tâm Minh Bác sĩ 909704460

3 Nguyễn Trung Hải Bác sĩ 937313047

4 Nguyễn Đáng Bác sĩ 919146322

5 Nguyễn Thị Bích Đào Bác sĩ 937346077

6 Mai Công Tâm Bác sĩ 975234912

7 Phạm Vũ Tịnh Kha Bác sĩ 909074746

8 2 Trạm Y tế P. Hắc Dịch KP Trảng Lớn, P. Hắc Dịch 02543.897154 Nguyễn Thị Loan Y sỹ 0364921227

9 3 Trạm Y tế P. Mỹ Xuân KP Thị Vải, P. Mỹ Xuân 02546.263069 Nguyễn Văn Trung Y sỹ 0909699632

10 4 Trạm Y tế P. Phú Mỹ KP Ngọc Hà, P. Phú Mỹ 02543.922935 Hoàng Mạnh Cường Y sỹ 0985810050

11 5 Trạm Y tế P. Tân Phước KP Ông Trịnh, P. Tân Phước 02543936537 Nguyễn Mạnh Hùng Y sỹ 0359933934

12 6 Trạm Y tế P. Phước Hòa KP Tân Lộc, P. Phước Hòa 02543.846983 Vũ Tiến Hưng Y sỹ 0359933934

13 7 Trạm Y tế xã Tân Hòa thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa 02543.893356 Bùi Văn Thuận Y sỹ 0932889874

14 8 Trạm Y tế xã Tân Hải thôn Phước Hải, xã Tân Hải 02543.740873 Nguyễn Thị Thơm Y sỹ 0932889874

15 9 Trạm Y tế xã Châu Pha thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha 02543.827747 Vũ Thị Nụ Y sỹ 0976857692

16 10 Trạm Y tế xã Tóc Tiên ấp 2, xã Tóc Tiên 02543.897164 Lê Thị Hà Y sỹ 0938876534

17 11 Trạm Y tế xã Sông Xoài ấp Sông Xoài, xã Sông Xoài 02543.897153 Nguyễn Hữu Nghĩa Y sỹ 0917559424

1 Vũ Văn Nam Bác sĩ 0913794196

2 Trần Hồng Toàn Bác sĩ 0918016679

3 2 Trạm Y tế xã Hòa Hiệp Ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp 0254 3877131 Hoàng Minh Thành Bác sĩ 0399483738

4 3 Trạm Y tế TT Phước Bửu Khu phố Xóm Rẫy, TT Phước Bửu 0254 3771300 Võ Thị Quỳnh Nga Y sỹ 0915333344

5 4 Trạm Y tế xã Phước Thuận Ấp Xóm Rẫy, xã Phước Thuận 02543 874638 Nguyễn Thị Trưng Y sỹ 0908417273

6 5 Trạm Y tế xã Xuyên Mộc Ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc 02543 874636 Nguyễn Văn Tấn Y sỹ 0919224646

7 6 Trạm Y tế xã Bưng Riềng Ấp 1, xã Bưng Riềng 02543 878108 Trần Đức Dũng Y sỹ 0909677136

8 7 Trạm Y tế xã Bình Châu Ấp Láng Găng, xã Bình Châu 0254 3771261 Hà Tuấn Cảnh Y sỹ 0915638729

VI. Thị xã Phú Mỹ

VII. Huyện Xuyên Mộc

Số 106 đường Trường Chinh, phường 

Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
0254.38762231

Trung tâm Y tế thị xã Phú 

Mỹ

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu lực, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

1

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu lực, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu lực, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

Trung tâm Y tế  huyện                   

Xuyên Mộc 338 QL55, thị trấn Phước Bửu



9 8 Trạm Y tế xã Hòa Hội Ấp 2, xã Hòa Hội 0254 3877000 Phạm Thị Dương Y sỹ 0983172102

10 9 Trạm Y tế xã Bàu Lâm Ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm 02543 879054 Lê Văn Quang Y sỹ 0986244012

11 10 Trạm Y tế xã Bông Trang ấp Trang Trí, xã Bông Trang
02543 878195

Phạm Thị Minh Y sỹ 0978394988

1 1

Trung tâm Y tế 

Quân dân Y huyện

Số 1 Lê Hồng Phong, khu 5, 

huyện Côn Đảo 02543.83053 Nguyễn Sơn An Bác sỹ 0846569096

1
Nguyễn Viết Nam Bác sỹ 918141857

2 Đặng Bá Vinh Bác sỹ 918021035

1 Phạm Văn Sơn Bác sỹ 948107272

2 Dương Đức Tùng Bác sỹ 935244178

3 Dương Thị Trang Bác sỹ 934747967

4 Trương Thành Đạt Bác sỹ 901977278

5 Hồ Sỹ Thông Bác sỹ 908929633

6 Nguyễn Văn Bình Bác sỹ 987775807

7 Hồ Bá Hoàn Bác sỹ 989814356

8 Nguyễn Thị Thúy An Bác sỹ 329535254

1 Phạm Hoàng Ngọc Bác sỹ 0947686883

2 Nguyễn Trọng Tâm Y sỹ 0917957958

Tổng số cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy: 89 (Tám mươi chín)

Tổng số nhân sự đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy: 148 (Một trăm bốn mươi tám)

VIII. Côn Đảo

IX. Các bệnh viện, cơ sở khác

Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Mỹ, Bình Ba Châu Đức 02543881178

* Số điện thoại cần thêm số 0

Ấp 6, xã Tóc Tiên, Tx. Phú Mỹ

15 Trường Chinh, phường 

Phước Trung, TP. Bà Rịa
Bệnh xá Công an1

2

2543876946

069354377

 Y sĩ đã làm công 

tác xác định tình 

trạng nghiện ma 

túy trước TT số 

18/2021/TT-BYT 

có hiệu lực, tại các 

TYT đã công bố đủ 

ĐK XĐTTN ma 

túy

3
Cơ sở Tư vấn và Điều 

trị nghiện ma túy tỉnh
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